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STT Tên hoạt chất Đường
dùng ĐVT

Thuốc giá cao Thuốc so sánh

Chênh lệch giá
Hàm lượng Nhóm

TCKT
Giá BQ năm

2026 (đ) Hàm lượng Nhóm
TCKT

Giá BQ toàn
quốc năm
2026(đ)

1 Amlodipin + atorvastatin Uống Viên 5mg+10mg 4 3,197 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 4 250 12.8 

2 Amlodipin + losartan Uống Viên 5mg+50mg 3 5,286 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 3 500 10.6 

3 Amlodipin + losartan Uống Viên 5mg+100mg 2 9,949 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 2 1,000 9.9 

4 Enalapril + hydrochlorothiazid Uống Viên 10mg+12,5mg 2 3,467 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 2 500 6.9 

5 Enalapril + hydrochlorothiazid Uống Viên 10mg+25mg 2 3,484 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 2 550 6.3 

6 Telmisartan +
hydroclorothiazid Uống Viên 40mg+12,5mg 1 8,729 Tổng hàm lượng thuốc

đơn chất tương đương 1 1,500 5.8 

7 Telmisartan +
hydroclorothiazid Uống Viên 40mg+12,5mg 1 8,689 Tổng hàm lượng thuốc

đơn chất tương đương 1 1,500 5.8 

8 Amlodipin + atorvastatin Uống Viên 5mg+10mg 1 8,203 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 1 1,500 5.5 

9 Amlodipin + valsartan Uống Viên 5mg+80mg 4 5,286 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 4 1,060 5.0 



10 Glimepirid + Metformin Uống Viên 2mg+500mg 4 2,543 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 4 650 3.9 

11 Amlodipin + valsartan Uống Viên 5mg+80mg 1 8,881 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 1 3,250 2.7 

12 Amlodipin + valsartan Uống Viên 80mg+5mg 3 5,469 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 3 2,150 2.5 

13 Gliclazid + Metformin Uống Viên 80mg+500mg 3 3,258 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 3 1,550 2.1 

14 Atorvastatin + ezetimibe Uống Viên 20mg+10mg 2 6,222 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 2 3,500 1.8 

15 Atorvastatin + ezetimibe Uống Viên 40mg+10mg 4 6,305 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 4 3,700 1.7 

16 Glimepirid + Metformin Uống Viên 2mg+500mg 3 2,999 Tổng hàm lượng thuốc
đơn chất tương đương 3 1,850 1.6 
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